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TÓM TẮT 

Khử trùng mẫu từ cây Huyết dụ ngoài tự nhiên bằng dung dịch HgCl2 0,1% trong 

30 phút cho kết quả tốt nhất đối với mẫu đỉnh chồi và 26 phút cho kết quả tốt nhất 

đối với mẫu đoạn thân mang chồi nách. Các mẫu đỉnh chồi và đoạn thân mang 

chồi nách của cây ngoài tự nhiên sau khi khử trùng được cấy lên môi trường cơ 

bản MS có 3% saccharose, 0,8% agar và bổ sung Benzyl adenine (BA) với các nồng 

độ từ 0,5-5 mg/L để nghiên cứu khả năng tạo chồi in vitro. Môi trường cơ bản MS 

có 3% saccharose, 0,8% agar và bổ sung 1 mg/L BA cho kết quả tạo chồi tốt nhất từ 

mẫu đỉnh chồi. Môi trường cơ bản MS có 3% saccharose, 0,8% agar và bổ sung 3 

mg/L BA cho kết quả tạo chồi tốt nhất từ mẫu đoạn thân mang chồi nách. Nhân 

chồi từ đỉnh chồi in vitro là tốt nhất trên môi trường cơ bản MS có 3% saccharose, 

0,8% agar và bổ sung 3 mg/L BA. Các kết quả này có thể được sử dụng cho vi nhân 

giống ở cây Huyết dụ. 

Từ khóa: đỉnh chồi, đoạn thân mang chồi nách, Huyết dụ, nhân chồi, tạo chồi in 

vitro 

 

1. MỞ ĐẦU 

Cây Huyết dụ (Cordyline terminalis) thuộc họ Agavaceae là loại cây trang trí 

được ưa chuộng trong nội và ngoại thất cho hiệu quả kinh tế cao vì lá có màu sắc hấp 

dẫn, có hoa và phát triển tốt trong nhà [1]. Cây thường được trồng bồn cây, tạo thảm 

hay trồng dọc lối đi trang trí cho khuôn viên nhà ở, trường học, công ty, công viên, 

đường phố, khu nghỉ dưỡng… Cây Huyết dụ có thể chịu bóng bán phần nên cũng có 

thể trồng chậu để trang trí nội thất. 

Bên cạnh giá trị là loài cây phong thủy được ưa thích vì quan niệm là loài cây 

sặc sỡ đem lại may mắn, loài cây này còn có giá trị là một loại thảo dược dùng trong 
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dân gian với khả năng cầm máu tốt, chữa xích bạch đới, chữa băng huyết, chữa lỵ, các 

bệnh ngoài da, hạ sốt và làm giảm đau đầu… [2, 3]. 

Do có giá trị về trang trí và có tác dụng chữa bệnh nên nhu cầu sử dụng cây 

Huyết dụ là lớn. Tuy vậy, hiện nay phương pháp nhân giống chủ yếu là giâm cành, với 

phương pháp này thì thời gian nhân giống chậm cây giống dễ nhiễm bệnh,. Do đó, 

việc tìm ra phương thức nhân giống mới nhằm sản xuất được lượng cây giống lớn 

trong thời gian ngắn là rất cần thiết. 

Hiện nay, vi nhân giống đang được xem là giải pháp hữu hiệu để giải quyết các 

khó khăn trong công tác nhân nhanh giống các loài thực vật có giá trị kinh tế. Phương 

pháp này đã được ứng dụng thành công đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hàng loạt cây 

trồng với nhiều ưu điểm so với các phương pháp nhân giống truyền thống như có thể 

tạo được một số lượng lớn cây giống đồng nhất, sạch bệnh trong thời gian ngắn, ít phụ 

thuộc vào thời tiết... [4, 5]. 

Bài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu khử trùng mẫu từ cây ngoài tự 

nhiên bằng dung dịch HgCl2 0,1%; tạo chồi in vitro từ mẫu đỉnh chồi và đoạn thân 

mang chồi nách của cây ngoài tự nhiên, nhân chồi in vitro bằng sử dụng môi trường cơ 

bản MS có bổ sung BA với các nồng độ khác nhau để tạo nguồn vật liệu cho vi nhân 

giống ở cây Huyết dụ. 

 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Đỉnh chồi và đoạn thân mang chồi nách của cây Huyết dụ ngoài tự nhiên được 

sử dụng làm nguồn mẫu trong nghiên cứu này. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Môi trường và điều kiện nuôi cấy 

Môi trường cơ bản dùng để nuôi cấy là môi trường MS (Murashige và Skoog, 

1962). Nguồn carbon là saccharose. Môi trường được làm đặc bằng agar, pH của môi 

trường là 5,8. 

Mẫu thí nghiệm được cấy trong các bình thủy tinh chứa môi trường, đặt trong 

phòng nuôi cấy có nhiệt độ 25±2 °C, cường độ ánh sáng là 2000-3000 lux, thời gian 

chiếu sáng 14 giờ/ngày. 

Nghiên cứu khử trùng các loại mẫu từ cây ngoài tự nhiên 

Mẫu từ cây ngoài tự nhiên được cắt bỏ lá, cho vào cốc, rửa sạch dưới vòi nước 

máy và sau đó rửa với nước xà phòng loãng. Rửa sạch xà phòng dưới vòi nước máy rồi 

tráng lại bằng nước cất vô trùng. Khử trùng mẫu bằng cách lắc mẫu trong cồn 70% 
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trong vòng 1 phút, sau đó trong dung dịch HgCl2 0,1% từ 22-30 phút. Mẫu được rửa lại 

bằng nước cất vô trùng nhiều lần. Mẫu đỉnh chồi và đoạn thân mang chồi nách sau đó 

được cấy lên môi trường, theo dõi thu số liệu về tỷ lệ mẫu nhiễm, tỷ lệ mẫu sống và tỷ 

lệ mẫu chết. 

Nghiên cứu tạo chồi in vitro từ mẫu của cây ngoài tự nhiên 

Đỉnh chồi hoặc đoạn thân mang chồi nách (khoảng 1 cm) từ cây ngoài tự nhiên 

sau khi khử trùng được cấy lên môi trường cơ bản MS chứa 3% saccharose, 0,8% agar 

và bổ sung Benzyl adenine (BA) với các nồng độ 0,5-5 mg/L để thăm dò khả năng tạo 

chồi trong điều kiện in vitro. Số liệu được thu sau 1 tháng nuôi cấy. 

Nghiên cứu nhân chồi in vitro 

Đỉnh chồi in vitro (khoảng 1cm) tách từ các chồi in vitro được cấy lên môi trường cơ bản 

MS có 3% saccharose, 0,8% agar và bổ sung BA với nồng độ 0,5-5 mg/L để thăm dò khả 

năng tạo chồi. Số liệu được thu sau 1 tháng nuôi cấy. 

Xử lý thống kê 

Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần để tính trung bình mẫu. Số liệu được xử lý 

bằng phương pháp thống kê sinh học, phân tích Duncan’s test (p<0,05), sử dụng phần 

mềm SPSS 22.0 (SPSS Inc. Headquarters, United States). 

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nghiên cứu khử trùng các loại mẫu từ cây Huyết dụ ngoài tự nhiên 

Nghiên cứu hiệu quả khử trùng của dung dịch HgCl2 0,1% đối với mẫu đỉnh 

chồi 

 Hiệu quả của thời gian khử trùng bằng dung dịch HgCl2 0,1% đối với mẫu đỉnh 

chồi được đánh giá thông qua tỷ lệ mẫu nhiễm, tỷ lệ mẫu sống và tỷ lệ mẫu chết sau 1 

tháng. Kết quả nghiên cứu được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Hiệu quả khử trùng của dung dịch HgCl2 0,1% đối với mẫu đỉnh chồi từ cây ngoài tự 

nhiên 

Nồng độ HgCl2 

(%) 

Thời gian khử trùng 

(phút) 

Tỷ lệ mẫu 

sống (%) 

Tỷ lệ mẫu nhiễm 

(%) 

Tỷ lệ mẫu chết 

(%) 

0,1 22 30,0 55,0 15,0 

0,1 24 33,3 50,0 16,7 

0,1 26 37,5 43,8 18,7 

0,1 30 47,6 33,3 19,1 
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 Kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian khử trùng ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ 

mẫu sống. Khi thời gian khử trùng tăng từ 22-30 phút thì tỷ lệ mẫu nhiễm giảm đồng 

thời tỷ lệ mẫu chết tăng. Cụ thể, tỷ lệ mẫu nhiễm giảm từ 55,0% ở thời gian 22 phút 

xuống còn 33,3% ở thời gian khử trùng 30 phút. Khi thời gian khử trùng tăng từ 22 

phút đến 30 phút thì tỷ lệ mẫu chết tăng nhẹ từ 15,0% đến 19,1%. Tỷ lệ mẫu sống tăng 

khi tăng thời gian khử trùng, tăng từ 30,0% ở thời gian khử trùng 22 phút, lên 47,6% ở 

thời gian khử trùng 30 phút. 

Vậy, khử trùng mẫu đỉnh chồi bằng dung dịch HgCl2 0,1% trong 30 phút cho 

kết quả tốt nhất với tỷ lệ mẫu sống đạt 47,6%. 

Nghiên cứu hiệu quả khử trùng của dung dịch HgCl2 0,1% đối với mẫu đoạn 

thân mang chồi nách 

Hiệu quả của thời gian khử trùng bằng dung dịch HgCl2 0,1% đối với mẫu đoạn thân 

mang chồi nách được đánh giá sau 1 tháng. Kết quả nghiên cứu được trình bày ở bảng 

2. 

Bảng 2. Hiệu quả khử trùng của dung dịch HgCl2 0,1% đối với mẫu đoạn thân mang chồi nách 

từ cây ngoài tự nhiên 

Nồng độ HgCl2 

(%) 

Thời gian khử trùng 

(phút) 

Tỷ lệ mẫu 

sống (%) 

Tỷ lệ mẫu nhiễm 

(%) 

Tỷ lệ mẫu 

chết (%) 

0,1 22 25,0 59,1 15,9 

0,1 24 27,3 51,5 21,2 

0,1 26 33,3 45,5 21,2 

0,1 30 30,6 44,9 24,5 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian khử trùng ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ mẫu 

sống. Khi tăng thời gian khử trùng từ 22-30 phút thì tỷ lệ mẫu nhiễm giảm đồng thời tỷ 

lệ mẫu chết tăng. Cụ thể, tỷ lệ mẫu nhiễm giảm từ 59,1% ở thời gian 22 phút xuống còn 

44,9% ở thời gian khử trùng 30 phút. Tỷ lệ mẫu chết tăng khi tăng thời gian khử trùng 

từ 22-30 phút (từ 15,9% lên 24,5%). Tỷ lệ mẫu sống tăng dần khi thời gian khử trùng 

tăng từ 22 đến 26 phút (từ 25,0% lên 33,3%) và giảm khi thời gian khử trùng tăng lên 30 

phút (30,6%). 

Vậy, thời gian khử trùng mẫu đoạn thân mang chồi nách bằng dung dịch HgCl2 

0,1% trong 26 phút cho kết quả tốt nhất với tỷ lệ mẫu sống đạt 33,3%. 

Nguyên nhân chính cho kết quả khử trùng khá thấp có lẽ do đặc tính của mẫu 

cấy là có các bẹ lá bao quanh đỉnh chồi và đoạn thân mang chồi nách gây khó khăn cho 

sự xâm nhập của chất khử trùng, làm giảm hiệu quả của chất khử trùng với mẫu cấy và 

tỷ lệ mẫu nhiễm cao. 
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3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của BA lên khả năng tạo chồi in vitro từ mẫu đỉnh chồi 

của cây Huyết dụ ngoài tự nhiên 

Mẫu đỉnh chồi được cấy lên môi trường MS có bổ sung BA ở các nồng độ khác 

nhau để nghiên cứu khả năng tạo chồi. Kết quả thu được sau 1 tháng nuôi cấy được 

trình bày ở bảng 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của BA lên khả năng tạo chồi in vitro từ mẫu đỉnh chồi của cây ngoài tự 

nhiên sau 1 tháng nuôi cấy 

Nồng độ BA (mg/L) Tỷ lệ mẫu tạo chồi (%) Số chồi TB/mẫu Chiều cao TB của chồi (cm) 

0 100 1,0e 6,2a 

0,5 100 2,2cd 2,2b 

1,0 100 3,4a 1,9bc 

2,0 100 2,6b 1,8bc 

3 100 2,4bc 1,7bc 

4 100 2,3bc 1,6bc 

5 100 1,8d 1,4c 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có mức ý nghĩa thống kê của trung 

bình mẫu với p < 0,05 (Duncan’s test). 

Kết quả cho thấy tất cả các môi trường có bổ sung BA với nồng độ từ 0,5-5 

mg/L đều có sự tạo chồi. Môi trường MS không bổ sung BA thì không có sự tạo thành 

chồi mới mà chỉ có sự kéo dài chồi. 

Ở các môi trường MS có bổ sung 0,5-4 mg/L BA, sau 10 ngày nuôi cấy bắt đầu 

có hiện tượng tạo chồi. Sau 15 ngày thì chồi mọc rõ ràng, có dạng búp măng, màu xanh 

đậm hơn. Các chồi tăng dần về kích thước và số lượng. 

Trên môi trường MS có bổ sung 5 mg/L BA, sau 15 ngày nuôi cấy mới thấy có 

hiện tượng tạo chồi. Sau 20 ngày thì chồi mọc rõ ràng. 

Nhìn chung, mẫu đỉnh chồi Huyết dụ có sức sống cao và khả năng tạo chồi tốt. 

Tất cả mẫu sống đều có sự tạo chồi. Số lượng chồi trên mẫu tăng dần qua các môi 

trường có bổ sung 0,5-1 mg/L BA. Khi tăng nồng độ BA lên 2-3 mg/L thì số lượng chồi 

giảm dần. Các chồi tạo thành màu xanh, dạng búp măng. Chiều cao của các chồi không 

khác biệt lớn giữa các môi trường có bổ sung 0,5-5 mg/L BA, riêng môi trường MS 

chiều cao chồi có vượt trội so với các môi trường còn lại và có sự tạo rễ. Đường kính 

chồi giữa các môi trường cũng không có sự khác biệt lớn. Một số mẫu cấy trên môi 

trường có bổ sung 0,5-5 mg/L BA có tạo callus nhỏ ở vết cắt của mẫu cấy. 

Cụ thể, khi sử dụng môi trường có bổ sung 0,5 mg/L BA sau 1 tháng nuôi cấy, 
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thu được kết quả: tỷ lệ mẫu tạo chồi đạt 100% với số lượng chồi trung bình phát sinh 

trên một mẫu là 2,2. Chiều cao của các chồi là khá lớn so với các môi trường còn lại (đạt 

2,2 cm). 

Trên môi trường có bổ sung 1 mg/L BA, tỷ lệ các mẫu tạo chồi đạt 100%, số 

lượng chồi trung bình tạo thành trên mẫu đạt 3,4 chồi/mẫu, đạt số lượng chồi lớn nhất 

trong các môi trường. Chiều cao trung bình của chồi là 1,9 cm. 

Ở môi trường có bổ sung 2 mg/L BA, tỷ lệ các mẫu tạo chồi đạt 100%, số lượng 

chồi trung bình tạo thành trên mẫu đạt 2,6 chồi/mẫu, số lượng chồi tạo thành giảm so 

với môi trường có bổ sung 1 mg/L BA. Chiều cao trung bình của chồi là 1,8 cm. 

Trên môi trường có bổ sung 3 mg/L BA, tỷ lệ các mẫu tạo chồi đạt 100%, số 

lượng chồi trung bình phát sinh trên một mẫu đạt 2,4 chồi/mẫu, số lượng chồi tạo 

thành giảm so với môi trường có bổ sung 1 mg/L BA. Các chồi tạo thành có chiều cao 

trung bình là 1,7 cm. 

Ở môi trường có bổ sung 4 mg/L BA, tỷ lệ các mẫu tạo chồi đạt 100%, số lượng 

chồi trung bình phát sinh trên một mẫu đạt 2,3 chồi/mẫu. Các chồi tạo thành có chiều 

cao tiếp tục giảm, với chiều cao trung bình là 1,6 cm. 

Môi trường bổ sung 5 mg/L BA có tỷ lệ các mẫu tạo chồi đạt 100%, số lượng 

chồi trung bình phát sinh trên mẫu đạt 1,8 chồi/mẫu, số lượng chồi tạo thành thấp nhất 

trong các môi trường có bổ sung BA. Các chồi tạo thành có chiều cao thấp nhất trong 

các môi trường với chiều cao trung bình của chồi là 1,4 cm. 

Từ kết quả trên cho thấy, môi trường có bổ sung 1 mg/L BA là môi trường tốt 

nhất để tạo chồi in vitro từ đỉnh chồi của cây Huyết dụ ngoài tự nhiên (Hình 1). 

 

Hình 1. Tạo chồi in vitro từ đỉnh chồi của cây Huyết dụ ngoài tự nhiên trên môi trường MS có 

bổ sung 1 mg/L BA. 
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3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của BA lên khả năng tạo chồi in vitro từ mẫu đoạn thân 

mang chồi nách của cây Huyết dụ ngoài tự nhiên 

Đoạn thân mang chồi nách được cấy lên môi trường có bổ sung BA ở các nồng 

độ khác nhau để nghiên cứu khả năng tạo chồi. Kết quả thu được sau 1 tháng nuôi cấy 

được trình bày ở bảng 4. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của BA lên khả năng tạo chồi in vitro từ mẫu đoạn thân mang chồi nách của 

cây ngoài tự nhiên sau 1 tháng nuôi cấy 

Nồng độ BA (mg/L) Tỷ lệ mẫu tạo chồi (%) Số chồi TB/mẫu Chiều cao TB của chồi (cm) 

0 100 1,2d 1,3ab 

0,5 100 1,5c 1,3ab 

1,0 100 1,8c 1,4ab 

2,0 100 2,3b 1,4ab 

3,0 100 2,6a 1,5a 

4,0 100 2,1b 1,2bc 

5,0 100 1,5c 1,1c 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có mức ý nghĩa thống kê của trung 

bình mẫu với p < 0,05 (Duncan’s test). 

Kết quả cho thấy tất cả các môi trường MS có bổ sung BA với nồng độ từ 0,5-5 

mg/L đều có sự tạo chồi từ mẫu cấy của cây ngoài điều kiện tự nhiên. 

Ở các môi trường MS có bổ sung 0,5-4 mg/L BA, sau 1 tuần nuôi cấy thấy bắt 

đầu có hiện tượng tạo chồi, các chồi nách bắt đầu lớn dần và có màu xanh nhạt. Sau 20 

ngày thì chồi mọc rõ ràng, màu xanh đậm hơn. Các chồi tăng dần về kích thước và số 

lượng. 

Môi trường MS có bổ sung 5 mg/L BA, sau 2 tuần nuôi cấy mới thấy có hiện 

tượng tạo chồi, các chồi nách bắt đầu lớn dần và có màu xanh nhạt. Sau 20 ngày thì 

chồi mọc rõ ràng, màu xanh đậm hơn. Kích thước và số lượng chồi tăng dần. 

Môi trường MS cơ bản vẫn có sự tạo thành chồi mới tương tự các môi trường 

khác. Nhưng thời gian ra chồi chậm hơn, sau 2 tuần nuôi cấy mới có hiện tượng tạo 

chồi. 

Nhìn chung, mẫu đoạn thân mang chồi nách của Huyết dụ có sức sống cao và 

khả năng tạo chồi tốt. Tất cả mẫu sống đều có sự tạo chồi. Các môi trường MS cơ bản 

và MS có bổ sung 0,5-5 mg/L BA đều có tỷ lệ tạo chồi đạt 100%. Số lượng chồi trên mẫu 

tăng dần qua các môi trường có bổ sung 0,5-3 mg/L BA. Khi tăng nồng độ BA lên 3-5 

mg/L thì số lượng chồi giảm dần. 
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Chiều cao của các chồi không khác biệt lớn giữa các môi trường. Trên môi 

trường MS, có sự tạo rễ. Đường kính chồi giữa các môi trường cũng không có sự khác 

biệt lớn. Các mẫu cấy trên môi trường có bổ sung 0,5-5 mg/L BA có tạo callus ở vết cắt 

của một số mẫu cấy. 

Cụ thể, khi sử dụng môi trường có bổ sung 0,5 mg/L BA sau 1 tháng nuôi cấy 

thu được tỷ lệ mẫu tạo chồi đạt 100% với số lượng chồi trung bình phát sinh trên một 

mẫu là 1,5. Các chồi tạo thành màu xanh. Chiều cao trung bình của chồi là 1,3 cm. 

Ở môi trường có bổ sung 1 mg/L BA, tỷ lệ các mẫu tạo chồi đạt 100% và số 

lượng chồi trung bình phát sinh trên một mẫu đạt 1,8 chồi/mẫu. Chiều cao trung bình 

của chồi là 1,4 cm. 

Ở môi trường có bổ sung 2 mg/L BA, tỷ lệ các mẫu tạo chồi đạt 100%. Số lượng 

chồi trung bình trên mẫu đạt 2,3 chồi/mẫu, tăng so với môi trường có bổ sung 1 mg/L 

BA. Các chồi tạo thành có chiều cao trung bình là 1,4 cm. 

Trên môi trường có bổ sung 3 mg/L BA, tỷ lệ các mẫu tạo chồi đạt 100%. Số 

lượng chồi trung bình tạo thành trên mẫu đạt 2,6 chồi/mẫu, cao nhất trong các môi 

trường. Chiều cao trung bình của chồi là 1,5 cm, cao nhất trong các môi trường. 

Ở môi trường có bổ sung 4 mg/L BA, tỷ lệ các mẫu tạo chồi đạt 100%. Số lượng 

chồi trung bình tạo thành trên mẫu đạt 2,1 chồi/mẫu, giảm so với môi trường có bổ 

sung 3 mg/L BA. Chiều cao trung bình của chồi cũng giảm so với môi trường có bổ 

sung 3 mg/L BA. 

Môi trường bổ sung 5 mg/L BA có tỷ lệ mẫu tạo chồi đạt 100%. Số lượng chồi 

trung bình tạo thành trên mẫu đạt 1,50 chồi/mẫu, giảm so với môi trường có bổ sung 4 

mg/L BA. Chiều cao trung bình của chồi là thấp nhất. 

Kết quả trên cho thấy, môi trường có bổ sung 3 mg/L BA là môi trường tốt nhất 

để tạo chồi in vitro từ đoạn thân mang chồi nách của cây Huyết dụ ngoài tự nhiên 

(Hình 2). 
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Hình 2. Tạo chồi in vitro từ đoạn thân mang chồi nách của cây Huyết dụ ngoài tự nhiên trên môi 

trường MS có bổ sung 3 mg/L BA. 

 

3.4. Nghiên cứu nhân chồi từ đỉnh chồi in vitro 

Mẫu đỉnh chồi in vitro được cấy lên môi trường có bổ sung BA ở các nồng độ 

khác nhau để nghiên cứu khả năng tạo chồi. Kết quả thu được sau 1 tháng nuôi cấy 

được trình bày ở bảng 5. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của BA lên khả năng nhân chồi từ đỉnh chồi in vitro sau 1 tháng nuôi cấy 

Nồng độ BA (mg/L) Tỷ lệ mẫu tạo chồi (%) Số chồi TB/mẫu Chiều cao TB của chồi (cm) 

0 100 1,0e 1,8a 

0,5 100 3,3cd 1,4b 

1,0 100 3,8c 1,3b 

2,0 100 5,3b 1,3b 

3,0 100 6,7a 1,6ab 

4,0 100 2,6d 1,4b 

5,0 100 2,5d 1,3b 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có mức ý nghĩa thống kê của trung 

bình mẫu với p < 0,05 (Duncan’s test). 
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Kết quả cho thấy tất cả các môi trường MS có bổ sung BA với nồng độ từ 0,5-5 

mg/L đều có sự tạo chồi từ mẫu cấy. Riêng môi trường MS không bổ sung BA không 

tạo thành chồi mới mà chỉ có sự kéo dài chồi. 

Ở các môi trường MS có bổ sung 0,5-5 mg/L BA, sau 2 tuần nuôi cấy bắt đầu có 

hiện tượng tạo chồi, các chồi tạo thành có màu xanh. Sau 3 tuần, chồi mọc rõ ràng có 

màu xanh đậm hơn. Các chồi tăng dần về kích thước và số lượng. Số lượng chồi tạo 

thành trên mẫu tăng dần qua các môi trường có bổ sung 0,5-3 mg/L BA. Khi tăng nồng 

độ BA lên 4-5 mg/L thì số lượng chồi giảm dần. 

Chiều cao của các chồi không khác biệt nhiều giữa các môi trường có bổ sung 

0,5-5 mg/L BA. Riêng trên môi trường MS, chiều cao chồi lớn hơn so với các môi 

trường còn lại và có tạo rễ. Một số mẫu cấy trên môi trường có bổ sung 0,5-5 mg/L BA 

có tạo callus ở vết cắt của mẫu. 

Cụ thể, môi trường có bổ sung 0,5 mg/L BA sau 1 tháng nuôi cấy cho tỷ lệ mẫu 

tạo chồi đạt 100% với số lượng chồi trung bình tạo thành trên mẫu là 3,3 chồi/mẫu. 

Chiều cao trung bình của các chồi đạt 1,4 cm. 

Ở môi trường có bổ sung 1 mg/L BA sau 1 tháng nuôi cấy, tỷ lệ mẫu tạo chồi 

đạt 100% với số lượng chồi trung bình tạo thành trên mẫu là 3,8 chồi/ mẫu, tăng so với 

môi trường có bổ sung 0,5 mg/L BA. Các chồi tạo thành có chiều cao trung bình là 1,3 

cm. 

Môi trường có bổ sung 2 mg/L BA sau 1 tháng nuôi cấy cho kết quả tỷ lệ mẫu 

tạo chồi đạt 100% với số lượng chồi trung bình phát sinh trên một mẫu là 5,3 chồi/ mẫu 

tăng so với môi trường có bổ sung 1 mg/L BA. Chiều cao trung bình của các chồi là 1,3 

cm. 

Trên môi trường có bổ sung 3 mg/L BA, tỷ lệ các mẫu tạo chồi đạt 100%. Số 

lượng chồi trung bình tạo thành đạt 6,7 chồi/mẫu, lớn nhất trong các môi trường. Các 

chồi tạo thành có chiều cao trung bình là 1,6 cm. 

Ở môi trường có bổ sung 4 mg/L BA, tỷ lệ các mẫu tạo chồi đạt 100%, số lượng 

chồi trung bình tạo thành đạt 2,6 chồi/mẫu, giảm mạnh so với môi trường có bổ sung 3 

mg/L BA. Chiều cao trung bình của các chồi là 1,4 cm. 

Môi trường có bổ sung 5 mg/L BA cho tỷ lệ mẫu tạo chồi đạt 100%, số lượng 

chồi trung bình tạo thành trên một mẫu đạt 2,5 chồi/mẫu. Các chồi tạo thành có chiều 

cao trung bình là 1,3 cm. 

Kết quả trên cho thấy sự bổ sung BA vào môi trường đã làm tăng khả năng tạo 

chồi từ mẫu cấy. Môi trường có bổ sung 3 mg/L BA là môi trường tốt nhất để nhân 

chồi in vitro từ mẫu đỉnh chồi (Hình 3). 
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Hình 3. Nhân chồi từ đỉnh chồi in vitro trên môi trường MS có bổ sung 3 mg/L BA. 

Nghiên cứu tạo chồi in vitro ở Cordyline sp. từ chồi ngủ và chồi đỉnh của cây 

ngoài tự nhiên, Chinnu và cộng sự (2012) đã thu được kết quả tạo chồi tốt nhất khi sử 

dụng BAP với nồng độ 4 mg/L để bổ sung vào môi trường MS [7]. Trong khi đó, 

nghiên cứu tạo chồi in vitro ở Cordyline terminalis trong nghiên cứu này đã cho thấy 

môi trường MS có bổ sung 1 mg/L BA là môi trường tốt nhất để tạo chồi in vitro từ 

đỉnh chồi của cây Huyết dụ ngoài tự nhiên và môi trường MS có bổ sung 3 mg/L BA là 

môi trường tốt nhất để tạo chồi in vitro từ đoạn thân mang chồi nách của cây Huyết dụ 

ngoài tự nhiên. Trong nghiên cứu sản xuất C. terminalis từ mô phân sinh đỉnh và đánh 

giá sự ổn định di truyền của các dòng soma bằng isozyme marker, Ray và cộng sự 

(2006) đã cho thấy môi trường tốt nhất cho tạo và nhân chồi là môi trường MS có bổ 

sung 2 mg/L BA kết hợp với adenine sulphate và IAA [8]. Tuy nhiên, kết quả của 

nghiên cứu này đã cho thấy môi trường MS có bổ sung 3 mg/L BA là môi trường tốt 

nhất để nhân chồi in vitro từ mẫu đỉnh chồi. 

 

4. KẾT LUẬN 

 Khử trùng mẫu đỉnh chồi từ cây Huyết dụ ngoài tự nhiên bằng dung dịch 

HgCl2 0,1% trong 30 phút cho kết quả tốt nhất. Còn đối với mẫu đoạn thân mang chồi 

nách từ cây Huyết dụ ngoài tự nhiên, khử trùng bằng dung dịch HgCl2 0,1% trong 26 

phút cho kết quả tốt nhất. 

Môi trường cơ bản MS có 3% saccharose, 0,8% agar và bổ sung 1 mg/L BA là 

môi trường tốt nhất để tạo chồi in vitro từ đỉnh chồi của cây Huyết dụ ngoài tự nhiên. 
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Môi trường cơ bản MS có 3% saccharose, 0,8% agar và bổ sung 3 mg/L BA là 

môi trường tốt nhất để tạo chồi in vitro từ đoạn thân mang chồi nách của cây Huyết dụ 

ngoài tự nhiên. 

Môi trường cơ bản MS có 3% saccharose, 0,8% agar và bổ sung 3 mg/L BA là 

môi trường tốt nhất để nhân chồi từ đỉnh chồi in vitro ở cây Huyết dụ. 

Các kết quả này có thể sử dụng cho vi nhân giống cây Huyết dụ, một loài cây 

cảnh và cây thuốc có giá trị. 
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ABSTRACT 

The optimal sterilizing condition for ex vitro explants of Cordyline terminalis (L.) 

Kunth was using 0,1% mercuric chloride solution in 30 minutes (for shoot tips) or 

26 minutes (for nodal segments). Ex vitro shoot tips and nodal segments (1 cm) 

were cultured on MS (Murashige and Skoog, 1962) medium containing 3% sucrose, 

0,8% agar, and supplemented with Benzyl adenine (BA) (0,5-5 mg/L) to investigate 

in vitro shoot production. MS basal medium containing 3% sucrose, 0,8% agar, and 

supplemented with 1 mg/L BA was the best for in vitro shoot production from 

shoot tips. MS basal medium containing 3% sucrose, 0,8% agar, and supplemented 

with 3 mg/L BA was the best for in vitro shoot production from nodal segments. 

Shoot proliferation from in vitro shoot tips was the best on MS basal medium 

containing 3% sucrose, 0,8% agar, and supplemented with 3 mg/L BA. These 

results can be utilized for micropropagation of this plant. 

Keywords: Cordyline terminalis, in vitro shoot production, nodal segments, shoot 

tip, shoot proliferation 
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